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 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Ngọc Huynh 

 Các Thẩm phán:    Ông Phan Văn Yên 

   Ông Phạm Trí Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Minh Anh- Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức - Kiểm sát viên. 

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 

716/2023/TLPT-HC ngày 09 tháng 10 năm 2023 về việc “Khởi kiện quyết định 

hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.  

Do bản án hành chính sơ thẩm số 88/2023/HC-ST ngày 13 tháng 7 năm 

2023của Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàubị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số297/2024/QĐPT-HCngày 20 

tháng 02năm 2024,giữa các đương sự: 

- Người khởi kiện: 

1. Ông Hoàng Như V, sinh năm 1984. (vắng mặt); 

2. Bà Giang Thị Thanh T, sinh năm 1988 (vắng mặt). 

Cùng địa chỉ: Tổ H, khu phố T, phường P, Thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Văn A, sinh năm 1982. (có 

mặt). 

Địa chỉ: G B, phường A, thành phố V. 

- Người bị kiện: Ủy ban nhân dân thị xã P, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Địa chỉ: QL E, phường P , thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn T1, chức vụ: Chủ tịch. 

(có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:  

- Ông Võ Mạnh H, chức vụ: Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường 

thị xã P, (có mặt); 

- Ông Phạm Hoàng V1, chức vụ: Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi 

trường thị xã P, (có mặt); 

Ông Phạm Doãn N, chức vụ: Trưởng phòng nghiệp vụ Trung tâm phát 

triền quỹ đất, (có mặt).  

4. Bà Hồ Thị Kim A1, chức vụ: Chuyên viên Trung tâm phát triển quỹ đất 

(vắng mặt); 

5. Ông Lê Thành T2, chức vụ: Chủ tịch UBND phường P; (vắng mặt) 

6. Ông Tô Văn Q, chức vụ: Công chức địa chính - Xây dựng- Đô thị - 

Môi trường phường P (vắng mặt) 

Người kháng cáo: Người bị kiện - Ủy ban nhân dân thị xã P, tỉnh Bả Rịa 

– Vũng Tàu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Người khởi kiện - ông Hoàng Như V, bà Giang Thị Thanh T và người 

đại diện theo uỷ quyền của ông V, bà T là ông Trần Văn A trình bày: 

Ông Hoàng Như V, bà Giang Thị Thanh T là chủ sử dụng diện tích 

2.456m2 đất (50m2 đất ở, 2.406m2 đất nông nghiệp) thuộc thửa số 577 và 636, 

279, tờ bản đồ 12, 63, tọa lạc tại phường P, thị xã P. 

Ngày 21/10/2019 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban 

hành quyết định số 2783/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư P, phường P, thị xã P. Ngày 

15/9/2020 UBND tỉnh B ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự 

án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư P, phường P, thị xã P. Ngày 25/4/2022 

UBND thị xã P ban hành Quyết định thu hồi đất số 627/QĐ-UBND thu hồi của 

ông V bà T 1.248,3m2 đất nông nghiệp, thuộc thửa đất: 577, 636, tờ bản đồ 12, 

tọa lạc tại phường P để thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư P, 

phường P, thị xã P. Cùng ngày, UBND thị xã P ban hành Quyết định số 

634/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di %C4%91%E1%BA%A1i di%E1%BB%87n theo %E1%BB%A7y quy%E1%BB%81n c%E1%BB%A7a Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n:%3C/b%3E Tr%E1%BA%A7n V%C4%83n Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E 76 Ba Cu, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng 1, th%C3%A0nh ph%E1%BB%91 V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o 76 Ba Cu, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng 1, th%C3%A0nh ph%E1%BB%91 V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o QL 51, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9 , th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di %C4%91%E1%BA%A1i di%E1%BB%87n theo ph%C3%A1p lu%E1%BA%ADt c%E1%BB%A7a %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9:%3C/b%3E Nguy%E1%BB%85n V%C4%83n Th%E1%BA%AFm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 quy%E1%BB%81n v%C3%A0 l%E1%BB%A3i %C3%ADch h%E1%BB%A3p ph%C3%A1p c%E1%BB%A7a ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BB%8B ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E V%C3%B5 M%E1%BA%A1nh H%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 quy%E1%BB%81n v%C3%A0 l%E1%BB%A3i %C3%ADch h%E1%BB%A3p ph%C3%A1p c%E1%BB%A7a ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BB%8B ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ph%E1%BA%A1m Ho%C3%A0ng Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o ph%C3%B2ng T%C3%A0i nguy%C3%AAn v%C3%A0 M%C3%B4i tr%C6%B0%E1%BB%9Dng th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o ph%C3%B2ng T%C3%A0i nguy%C3%AAn v%C3%A0 M%C3%B4i tr%C6%B0%E1%BB%9Dng th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 quy%E1%BB%81n v%C3%A0 l%E1%BB%A3i %C3%ADch h%E1%BB%A3p ph%C3%A1p c%E1%BB%A7a ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BB%8B ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ph%E1%BA%A1m Do%C3%A3n Nghi%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 quy%E1%BB%81n v%C3%A0 l%E1%BB%A3i %C3%ADch h%E1%BB%A3p ph%C3%A1p c%E1%BB%A7a ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BB%8B ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E H%E1%BB%93 Th%E1%BB%8B Kim Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 quy%E1%BB%81n v%C3%A0 l%E1%BB%A3i %C3%ADch h%E1%BB%A3p ph%C3%A1p c%E1%BB%A7a ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BB%8B ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E L%C3%AA Th%C3%A0nh T%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 quy%E1%BB%81n v%C3%A0 l%E1%BB%A3i %C3%ADch h%E1%BB%A3p ph%C3%A1p c%E1%BB%A7a ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BB%8B ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E T%C3%B4 V%C4%83n Quang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %C4%90%C3%B4 th%E1%BB%8B - M%C3%B4i tr%C6%B0%E1%BB%9Dng ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %C4%90%C3%B4 th%E1%BB%8B - M%C3%B4i tr%C6%B0%E1%BB%9Dng ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %C4%90%C3%B4 th%E1%BB%8B - M%C3%B4i tr%C6%B0%E1%BB%9Dng ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Tuy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di %C4%91%E1%BA%A1i di%E1%BB%87n theo %E1%BB%A7y quy%E1%BB%81n c%E1%BB%A7a Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n:%3C/b%3E Tr%E1%BA%A7n V%C4%83n Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E 76 Ba Cu, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng 1, th%C3%A0nh ph%E1%BB%91 V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Tuy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
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theo đó, tại tiểu mục 1, Mục I, Điều 1 của Quyết định đã bồi thường diện tích 

đất nông nghiệp bị thu hồi với giá 1.967.000 đồng (giá được UBND tỉnh B phê 

duyệt tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020), đã làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của ông bà.  

Không đồng ý với giá theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 

của UBND thị xã P, ông V bà T khởi kiện, yêu cầu: 

- Hủy một phần Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của 

UBND thị xã P về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 

ông Hoàng Như V và bà Nguyễn Thị Thanh T3 đối với nội dung: Bồi thường 

đất nông nghiệp diện tích 1.248,3m2, với đơn giá 1.967.000 đồng tại khoản 1, 

Mục I, Điều 1. 

- Buộc UBND thị xã P ban hành Quyết định bồi thường, hỗ trợ bổ sung 

đối với diện tích 1.248,3m2 đất nông nghiệp, thuộc thửa đất 577, 636, tờ bản đồ 

12, tọa lạc tại phường P theo giá đất cụ thể tại thời điểm ban hành Quyết định 

phê duyệt phương án mới cho ông V bà T3. 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 77 của Luật đất đai; 

Căn cứ mục 7 phần II của tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05; quy 

trình thẩm định giá ban hành kèm theo thông tư số 05, 06, 07 thì thời hạn có 

hiệu lực của kết quả thẩm định giá tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm 

chứng thư thẩm định giá có hiệu lực; 

Giá đất năm 2020 so với giá đất năm 2022 có sự chênh lệch rất lớn. 

Người bị kiện - Ủy ban nhân dân thị xã P trình bày: 

1. Về việc quá trình thực hiện thủ tục thu hồi đất, phê duyệt kinh phí bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư đối với ông Hoàng Như V và bà Giang Thị Thanh T 

Diện tích đất thu hồi của ông Hoàng Như V và bà Giang Thị Thanh T là 

1.248,3m2 đât nông nghiệp, thuộc thửa 577, 636, tờ bản đồ số 12 tại phường P.  

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh B ban hành Quyết định số 2798/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư P, phường P, thị xã P. 

Ngày 25/4/2022, UBND thị xã P ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND 

về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của 

Ông Hoàng Như V và bà Giang Thị Thanh T4 dụng đất tại phường P để thực 

hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư P, phường P, thị xã P (Đ). 

Ngày 25/4/2022, UBND thị xã P ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND 

về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Ông Hoàng Như 

V và vợ là bà Giang Thị Thanh T5 chỉ: Khu phố T, phường P, thị xã P, tỉnh BR-

VTthu hồi đất giao cho Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã P đầu tư xây dựng 

dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư P, phường P, thị xã P (Đ). Tại quyết định 

này, U Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể số 2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Tuy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Nguy%E1%BB%85n Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Tuy%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81ns%E1%BB%AD
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%C4%91%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o Khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh BR
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o Ban QLDA %C4%90%E1%BA%A7u t%C6%B0 X%C3%A2y d%E1%BB%B1ng th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 c%C4%83n c%E1%BB%A9
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của UBND tỉnh để làm cơ sở tính bồi thường về đất cho ông Hoàng Như V và 

vợ là bà Giang Thị Thanh T6 thể:  

“Bồi thường đất nông nghiệp bằng tiền: Đơn giá quyền sử dụng đất nông 

nghiệp đường phía Đông khu Tái định cư 44ha và những tuyến đường giao 

thông trong đô thị được trải nhựa, bê tông có chiều rộng lòng đường từ 4m trở 

lên thuộc Đường L - Hệ số 0,5 - Vị trí 2, đơn giá là 1.967.000 đồng/m2”. 

Như vậy, Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh 

đã khảo sát giá đất thực tế, do đó UBND thị xã căn cứ Quyết định số 2798/QĐ-

UBND ngày 15/9/2020 để tính bồi thường về đất là đúng quy định. 

2. Căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tính 

bồi thường:  

Tại khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai về nguyên tắc bồi thường về đất khi 

Nhà nước thu hồi đất quy định “2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc 

giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi 

thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.” 

Tại khoản 3 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 quy định:  

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý 

đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác 

định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh 

được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá 

đất cụ thể.  

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông 

tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất 

đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định 

giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem 

xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.”  

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, UBND thị xã P đã lập phương án giá 

đất cụ thể trình UBND tỉnh. Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh B ban hành Quyết 

định số 2798/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi 

Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư P, 

phường P, thị xã P là đúng quy định.  

3. Về quy trình bồi thường theo quy định của Luật Đất đai:  

Tại Điều 28 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 

quy định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thời gian niêm yết, lấy ý 

kiến như sau:  

“Điều 28. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất để thực hiện dự án không thuộc trường hợp quy định tại Điều 17 của Nghị 

định này  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81nc%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E %C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng lo%E1%BA%A1i 3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
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1. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, 

công cộng mà không thuộc trường hợp quy định tại Điều 17 của Nghị định này 

gồm các nội dung chủ yếu sau đây:  

a) Họ và tên, địa chỉ của người có đất thu hồi;  

b) Diện tích, loại đất, vị trí, nguồn gốc của đất thu hồi; số lượng, khối 

lượng, giá trị hiện có của tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại;  

c) Các căn cứ tính toán số tiền bồi thường, hỗ trợ như giá đất tính bồi 

thường, giá nhà, công trình tính bồi thường, số nhân khẩu, số lao động trong độ 

tuổi, số lượng người được hưởng trợ cấp xã hội;  

d) Số tiền bồi thường, hỗ trợ;  

đ) Chi phí lập và tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng;  

e) Việc bố trí tái định cư;  

g) Việc di dời các công trình của Nhà nước, của tổ chức, của cơ sở tôn 

giáo, của cộng đồng dân cư;  

e) Việc di dời mồ mả.  

2. Việc lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định 

tại khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 69 của Luật đất 

đai và phải niêm yết, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có 

đất thu hồi ít nhất là 20 ngày, kể từ ngày niêm yết.” 

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013 quy định trình tự, 

thủ tục thu hồi đất như sau:  

“2. Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy 

định như sau:  

a. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách 

nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu 

vực có đất thu hồi, đồng thời niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu 

dân cư nơi có đất thu hồi.  

Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm 

tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản, ghi rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng 

ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức đối 

thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư; hoàn chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền;  
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a. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu 

hồi đất.  

3. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:  

a) Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 66 của Luật này 

quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư trong cùng một ngày;”  

Căn cứ các quy định nêu trên thì sau khi có giá đất cụ thể do UBND cấp 

tỉnh quyết định thì cơ quan có thẩm quyền mới có căn cứ pháp lý để lập, thẩm 

định, niêm yết công khai và lấy ý kiến người dân về phương án bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư. Sau khi hoàn tất thủ tục này thì UBND cấp có thẩm quyền quy 

định tại Điều 66 của Luật Đất đai năm 2013 quyết định thu hồi đất, quyết định 

phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong cùng một ngày.  

Qua rà soát các quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì không có quy định về việc 

ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải 

trong thời hạn 06 tháng có hiệu lực của Chứng thư kết quả tư vấn xác định giá 

đất; chỉ quy định bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do 

UBND cấp tỉnh quyết định.  

UBND thị xã P nhận thấy việc ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2022 là đúng theo quy định. Do vậy, nội dung khởi kiện của ông 

Hoàng Như V và bà Giang Thị Thanh T là không có cơ sở. Đề nghị Toà án nhân 

dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông 

Hoàng Như V và bà Giang Thị Thanh T. 

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 88/2023/HC-ST ngày 13 tháng  7 

năm 2023, Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định: 

Căn cứ khoản 1 Điều 30, khoản 4 Điều 32, Điều 157, Điều 158, điểm b 

khoản 2 Điều 193 Luật Tố tụng hành chính; khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai; 

khoản 2 Điều 32 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội;  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Như V, bà Giang Thị 

Thanh T: 

- Hủy một phần (khoản 1/Bồi thường về đất của mục I Điều 1) Quyết định 

số 634/QĐ-UBND ngày 25-4-2022 của UBND thị xã P về việc phê duyệt kinh 

phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông Hoàng Như V và bà Giang Thị 

Thanh T, địa chỉ: Khu phố T, phường P, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thu hồi đất 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o Khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba V%C5%A9ng T%C3%A0u
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giao cho Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thị xã P đầu tư xây dựng dự án: Hạ tầng 

kỹ thuật khu tái định cư P, phường P, thị xã P (Đ).  

- Buộc Ủy ban nhân dân thị xã P bồi thường cho ông Hoàng Như V, bà 

Giang Thị Thanh T theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết 

định thu hồi đất. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng 

cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 11 tháng 8 năm 2023, người bị kiện Ủy ban nhân dân thị xã P, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án hành 

chính sơ thẩm, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông V. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Hoàng Như V trình bày:Thừa nhận diện tích đất nông nghiệp 

1.248,3m2 được bồi thường theo quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 

của UBND thị xã P đúng với vị trí nêu tại quyết định áp giá bồi thường số 

2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020  của UBND tỉnh B (vị trí thứ 02, đường loại 

03, hệ số 05) và giá bồi thường 1.967.000 đồng/m2 cũng theo giá đất được quy 

định tại quyết định số 2798/QĐ-UBND này. Nhưng khi ban hành quyết định 

634 để bồi thường giá trị đất cho gia đình ông V là sau 19 tháng kể từ khi ban 

hành quyết định số 2798/QĐ-UBND nên giá bồi thường không còn phù hợp với 

giá thị trường, vì thời điểm ban hành quyết định 634 giá đất thị trường biến động 

tăng. Việc Ủy ban nhân dân thị xã P cứ vào quyết định số 2798/QĐ-UBND để 

áp giá bồi thường cho gia đình ông V là thiệt thòi cho gia đình ông V. Do đó, đề 

nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của Ủy ban nhân dân thị xã P, giữ nguyên 

bản án sơ thẩm. 

Ông Phạm Hoàng V1 trình bày: Về vị trí và đơn giá bồi thườngdiện tích 

đất nông nghiệp 1.248,3m2 theo quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 

của UBND thị xã P đúng với nội dung tại quyết định áp giá bồi thường số 

2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh B (vị trí thứ 02, đường loại 

03, hệ số 05 giá 1.967.000 đồng/m2). Từ năm 2020 đến năm 2022 ảnh hường 

dịch Covid nên giá đất không biến động, có nhiều nơi biến động giảm, nên Ủy 

ban nhân dân tỉnh B – Vũng tàu không có điều chỉnh tăng giá đất. Khi Ủy ban 

nhân dân thị xã P ban hành quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 để bồi 

thường cho gia đình ông V là căn cứ vào quyết định đang có hiệu lực thi hành 

đó là Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh B để áp 

giá bồi thường. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thị xã P áp giá giá 1.967.000 

đồng/m2 để bồi thường cho ông V diện tích đất nông nghiệp 1.248,3m2 là đúng 

quy định của pháp luật. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o Ban QLDA %C4%90%E1%BA%A7u t%C6%B0 X%C3%A2y d%E1%BB%B1ng th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9 (%C4%90%E1%BB%A3t 8) 
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/Rect [433 731 502 747] 
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>>
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/S /URI 

/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u) 
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/Rect [84 713 179 728] 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9 v%C4%83n) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 quy%E1%BB%81n v%C3%A0 l%E1%BB%A3i %C3%ADch h%E1%BB%A3p ph%C3%A1p c%E1%BB%A7a ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BB%8B ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ph%E1%BA%A1m Ho%C3%A0ng Vi%E1%BB%87t) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba) 
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/Rect [520 195 538 211] 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 

>>

endobj

262 0 obj

<<

/A 261 0 R 

/Border [0 0 0] 
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/Rect [84 158 166 174] 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n) 
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/Rect [233 146 242 161] 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u) 
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/Rect [422 127 490 143] 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 
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/Rect [264 108 391 124] 
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/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n) 
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/Rect [267 90 276 105] 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9 v%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BA%A3o v%E1%BB%87 quy%E1%BB%81n v%C3%A0 l%E1%BB%A3i %C3%ADch h%E1%BB%A3p ph%C3%A1p c%E1%BB%A7a ng%C6%B0%E1%BB%9Di b%E1%BB%8B ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ph%E1%BA%A1m Ho%C3%A0ng Vi%E1%BB%87t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
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của Ủy ban nhân dân thị xã P, sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác yêu cầu khởi 

kiện của ông V. 

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh: 

Về thủ tục: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp phúc thẩm đã thực hiện 

đúng theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Tại phiên tòa người tiến hành 

tố tụng và người tham gia tố tụng chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.  

Về nội dung: Yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Như V, bà Giang Thị 

Thanh T là có căn cứ nên Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

ông V, tuyên Hủy một phần Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của 

UBND thị xã P về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và 

buộc UBND thị xã P bồi thường cho ông Hoàng Như V và bà Giang Thị Thanh 

T theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Do đó, đề nghị Hội đồng xét 

xử bác kháng cáo của Ủy ban nhân dân thị xã P, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấy: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Đơn kháng cáo, nghĩa vụ đóng tạm ứng án phí, đương sự đã thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

[1.2] Tại phiên toà phúc thẩm, người bị kiện vắng mặt tuy nhiên người bị 

kiện đã có đơn yêu cầu Tòa án xét xử vắng mặt. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến 

hành xét xử vụ án.  

[1.3] Về thời hiệu khởi kiện: Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông Hoàng Như 

V khởi kiện quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thị xã P 

còn trong thời hiệu khởi kiện là đúng quy định của pháp luật. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Về thẩm quyền, trình tự thủ tục ban hành quyết định số 634/QĐ-

UBND ngày 25/4/2024 của UBND thị xã P, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là đúng 

quy định pháp luật. 

[2.2] Ông Hoàng Như V khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy một phần quyết 

định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thị xã P đối với phần nội 

dung quyết định về giá bồi thường đất đã thu hồi của gia đình ông Hoàng Như V 

diện tích 1.248,3m2, thuộc thửa đất 577, 636, tờ bản đồ 12, tọa lạc tại phường P, 

thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u


9 
 

[2.3] Về phía UBND thị xã P xác định việc ban hành quyết định số 

634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022, áp giá bồi thường theo Quyết định số 

2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh B là đúng quy định pháp luật, 

nên đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của UBND thị xã P, bác 

yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Như V. 

[2.4] Xét kháng cáo của Ủy ban nhân dân thị xã P. 

Tại phiên toà phúc thẩm, người đại diện theo uỷ quyền của người khởi 

kiện ông Trần Văn A và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị 

kiện đều thừa nhận diện tích đất nông nghiệp 1.248,3m2 được bồi thường theo 

quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thị xã P về vị trí đất 

đúng như nêu tại quyết định áp giá bồi thường số 2798/QĐ-UBND ngày 

15/9/2020 của UBND tỉnh B (vị trí thứ 02, đường loại 03, hệ số 05) và thừa 

nhận gia đình ông Hoàng Như V được bồi thường 1.967.000đ/m2 đúng theo giá 

đất được quy định tại quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của 

UBND tỉnh B.  

Hội đồng xét xử xét thấy, Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 

của UBND tỉnh B ban hành tính đến khi Ủy ban nhân dân thị xã P ban hành 

quyết định thu hồi đất số 627/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 là sau 19 tháng, nhưng 

sau đó đến ngày 25/11/2022, UBND tỉnh B mới ban hành quyết định số 

3629/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi 

thường cho các họ dân còn lại thuộc dự án này (cùng dự án thu hồi đất của gia 

đình ông V), về vị trí đất cũng tương đương như vị trí đất thu hồi của ông V (vị 

trí thứ 02, đường L, hệ số E, phường P) thì giá đất bồi thường theo quyết định số 

3629/QĐ-UBND là 1.999.000đ/m2, có tăng 32.000đ/m2 so với Quyết định số 

2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020. Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành quyết định 

số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thị xã P thì quyết định số 

2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh B vẫn đang còn hiệu lực thi 

hành, chưa có quyết định nào thay thế quyết định này. Do đó, việc UBND thị xã 

P căn cứ vào quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh B 

để bồi thường cho ông V đối với diện tích đất thu hồi 1.248,3m2 với giá 

1.967.000 đồng/m2 là phù hợp.  

[2.3] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy, Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện là không có căn 

cứ. Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Ủy ban nhân dân thị xã P, 

sửa bản án sơ thẩm, bác toàn bộ đơn khởi kiện của ông Hoàng Như V và bà 

Giang Thị Thanh T. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3E Ng%C6%B0%E1%BB%9Di %C4%91%E1%BA%A1i di%E1%BB%87n theo %E1%BB%A7y quy%E1%BB%81n c%E1%BB%A7a Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n:%3C/b%3E Tr%E1%BA%A7n V%C4%83n Anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1982%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E 76 Ba Cu, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng 1, th%C3%A0nh ph%E1%BB%91 V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng lo%E1%BA%A1i 03, h%E1%BB%87 s%E1%BB%91 05, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh  Tuy%E1%BB%81n


10 
 

[3] Về án phí: Do Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Ủy ban nhân 

dân thị xã P, bác yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Như V nên ông V phải chịu 

án phí hành chính sơ thẩm. Ủy ban nhân dân thị xã P không phải chịu án phí 

hành chính sơ thẩm và án phí hành chính phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính;  

Căn cứ Luật Đất đai 2013; 

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội, quy định về án phí lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người bị kiện Ủy ban nhân dân thị xã 

P, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; sửa bản án sơ thẩm.   

2. Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Như V và bà Giang Thị 

Thanh T đối với các yêu cầu: 

Hủy một phần (khoản 1/Bồi thường về đất của mục I Điều 1) Quyết định 

số 634/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND thị xã P về việc phê duyệt kinh 

phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho ông Hoàng Như V và bà Giang Thị 

Thanh T; Buộc Ủy ban nhân dân thị xã P bồi thường cho ông Hoàng Như V, bà 

Giang Thị Thanh T theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết 

định thu hồi đất đối với khu đất tại khu phố T, phường P, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

để thu hồi đất giao cho Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã P đầu tư xây 

dựng dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư P, phường P, thị xã P (Đ).  

3. Về án phí: 

3.1. Án phí hành chính sơ thẩm: Ông Hoàng Như V phải chịu 300.000 

đồng. Số tiền 300.000đ ông Hoàng Như V và bà Giang Thị Thanh T đã nộp theo 

Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 000465 ngày 11/10/2022 của 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được khấu trừ vào tiền án phí 

ông V, bà G phải nộp. 

3.2. Án phí hành chính phúc thẩm: Ủy ban nhân dân thị xã P, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu không phải chịu. Trả lại cho Ủy ban nhân dân thị xã P 300.000đ 

theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0006196 ngày 21/8/2029 

của Cục Thi hành án tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 

 
(1) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o UBND th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o Ban qu%E1%BA%A3n l%C3%BD d%E1%BB%B1 %C3%A1n %C4%90%E1%BA%A7u t%C6%B0 X%C3%A2y d%E1%BB%B1ng th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o khu t%C3%A1i %C4%91%E1%BB%8Bnh c%C6%B0 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9 (%C4%90%E1%BB%A3t 8) 
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>>

endobj

422 0 obj

<<

/A 421 0 R 

/Border [0 0 0] 

/F 4 

/Rect [145 203 154 224] 

/Subtype /Link 

>>

endobj

423 0 obj

<<

/S /URI 

/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 

>>

endobj

424 0 obj

<<

/A 423 0 R 

/Border [0 0 0] 

/F 4 

/Rect [318 184 441 199] 

/Subtype /Link 

>>

endobj

425 0 obj

<<

/S /URI 

/URI (https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9) 

>>

endobj

426 0 obj

<<

/A 425 0 R 

/Border [0 0 0] 

/F 4 

/Rect [331 165 455 181] 

/Subtype /Link 

>>

endobj

427 0 obj

<<

/Annots [372 0 R 374 0 R 376 0 R 378 0 R 380 0 R 382 0 R 384 0 R 386 0 R 388 0 R 390 0 R 392 0 R 394 0 R 396 0 R 398 0 R 400 0 R 402 0 R 404 0 R 406 0 R 408 0 R 410 0 R 412 0 R 414 0 R 416 0 R 418 0 R 420 0 R 422 0 R 424 0 R 426 0 R ] 

/Contents 370 0 R 

/MediaBox [0 0 595.275574 841.889771] 

/Parent 1 0 R 

/Resources <</Font <</F8 8 0 R /F5 5 0 R /F14 14 0 R >> /Shading <<>> /Pattern <<>> /XObject <<>> /ColorSpace <</CS1 2 0 R >> /ExtGState <</GS0 4 0 R>> >> 

/Type /Page 

>>

endobj

428 0 obj

<<

/Filter /FlateDecode 

/Length 1352 

>>

stream

x��Z[o�6�~�����Po8�Dꚶ{h�a�kΊ�͊���=l����`�|9����(������I��H��W�z�{?������8h�����/_�|y�g��)�z8���W������*=�o@���`����/���o�R7J��<�~�e����W_4�i�����p�<]}�x������3؟+�V`��L�D+.;����k!D�
����ew����橊��?�]���g������<����Q
��W��I�C��ɥ�0�s�
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Ho%C3%A0ng Nh%C6%B0 V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1984
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di kh%E1%BB%9Fi ki%E1%BB%87n:%3C/b%3E Giang Th%E1%BB%8B Thanh Tuy%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m sinh:%3C/b%3E 1988%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba ch%E1%BB%89:%3C/b%3E T%E1%BB%95 8, khu ph%E1%BB%91 T%C3%A2n H%E1%BA%A1nh, ph%C6%B0%E1%BB%9Dng Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, Th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9, t%E1%BB%89nh B%C3%A0 R%E1%BB%8Ba - V%C5%A9ng T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %3Cb%3EH%E1%BB%8D v%C3%A0 T%C3%AAn:%3C/b%3E Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l link/o %E1%BB%A6y ban nh%C3%A2n d%C3%A2n th%E1%BB%8B x%C3%A3 Ph%C3%BA M%E1%BB%B9
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- VKSNDCC tại TP.Hồ Chí Minh; 
- TANDtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 
- VKSND tỉnh  Bà Rịa – Vũng Tàu; 
- Cục THADS Bà Rịa – Vũng Tàu; 
- Người khởi kiện; 
- Người bị kiện; 
- NCQLNVLQ; 
- Lưu VT (5), HS (2) (BA- LMA). 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vũ Ngọc Huynh 
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	- Người khởi kiện: 



